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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 
Căn cứ các điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của Ngân hàng TMCP 
Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng A) và anh Dương Anh Q, chị Nguyễn Thị H. 

 Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng đề ngày 31 tháng 5 năm 2023 
của Ngân hàng A 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 23 tháng 6 năm 2023 về việc thỏa 
thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Ngân hàng A; địa chỉ trụ sở: Số 89 L, phường L, quận Đ, 
Hà Nội; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn A – Cán bộ xử lý nợ.  

Người bị kiện: Anh Dương Anh Q và chị Nguyễn Thị H; nơi cư trú: Số 
1/100/229 M, phường D, quận L, thành phố Hải Phòng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Kết quả hòa giải thành được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải 
ngày 23 tháng 6 năm 2023 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong Biên bản 
ghi nhận kết quả hòa giải ngày 23 tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:  

(1) Về nghĩa vụ trả nợ:  

Tính đến ngày 23/6/2023, anh Dương Anh Q và chị Nguyễn Thị H còn nợ 
Ngân hàng A số tiền là 2.134.953.074 đồng, trong đó: nợ gốc là 1.871.579.795 
đồng, lãi trong hạn là 250.414.667 đồng, lãi quá hạn là 6.275.428; lãi phạt là 
6.683.184 đồng. Cụ thể: 

- Hợp đồng tín dụng số 130-P-9731362 ngày 22/4/2016: Nợ gốc là 
39.969.164 đồng, lãi trong hạn là 7.605.400 đồng, lãi quá hạn là 2.056.603 đồng, 
lãi phạt là 626.941 đồng. 

- Hợp đồng tín dụng số LD2213800434 ngày 18/5/2022: Nợ gốc là 
151.610.631 đồng, lãi trong hạn là 25.861.644 đồng, lãi quá hạn là 3.430.961 đồng, 
lãi phạt là 702.004 đồng. 

- Hợp đồng tín dụng số LD2208201400 ngày 23/3/2022: Nợ gốc là 
1.680.000.000 đồng, lãi trong hạn 216.947.623 đồng, lãi quá hạn là 787.864 đồng, 
lãi phạt là 5.354.239 đồng. 
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(2) Về Phương thức trả nợ: 

Đến ngày 01/9/2023, anh Dương Anh Q và chị Nguyễn Thị H phải thanh 
toán toàn bộ khoản nợ bao gồm cả gốc và lãi phát sinh của 03 Hợp đồng tín dụng 
được ký kết giữa hai bên nêu trên cho Ngân hàng A.  

Anh Dương Anh Q và chị Nguyễn Thị H có nghĩa vụ tiếp tục trả lãi phát 
sinh theo mức lãi suất đã thỏa thuận của từng Hợp đồng tín dụng nêu trên kể từ 
ngày 24/6/2023 cho đến khi anh Q và chị Hạnh tất toán khoản nợ. Trường hợp 
trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay 
theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp 
tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được 
điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

Trường hợp anh Dương Anh Q và chị Nguyễn Thị H vi phạm cam kết trả nợ 
hai bên thỏa thuận nêu trên thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án 
dân sự xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng thửa đất số 918, tờ bản đồ số 
19(306594-8-c) tại địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD672618, 
số vào sổ cấp GNDL: CS000358 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải 
Phòng cấp ngày 28/10/2021 cho chủ sử dụng là ông Đào Văn Trưởng và bà Phạm 
Thị Ngàn; ngày 06/5/2022 tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng – 
Chi nhánh quận Kiến An đã đăng ký sang tên cho anh Dương Anh Q và chị 
Nguyễn Thị H. 

Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp mà còn thừa thì được trả 
lại cho bên thế chấp, còn nếu số tiền thu được từ việc xử lý các tài sản thế chấp 
không đủ trả nợ cho Ngân hàng thì anh Tùng phải trả tiếp phần còn thiếu đó cho 
đến khi tất toán khoản nợ. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị 
theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và được thi hành 
theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 
bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án 
dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 
hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 

- Các bên; 

- VKSND cùng cấp; 

- Cơ quan THADS để thi hành; 

- Lưu: Hồ sơ vụ việc, TA. 

 

 

THẨM PHÁN 

Phạm Thị Phong Lan 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số01-QĐ: 

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án 

nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án nhân dân quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”; Ghi “TÒA 

ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định;  

(3) Ghi loại tranh chấp, VD: HNGĐ, DS, KDTM……………. 

(4) Ghi họ tên của Thẩm phán ký quyết định. 

(5) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật liên quan để 

ra quyết định. 

(6) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết. 

(7) (8) Ghi đầy đủ tên, năm sinh, nơi cư trú của các bên đương sự. 

(9)Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi 

tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức. Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc 

Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên. 

 (10)Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các bên về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ việc đã 

được thể hiện trong biên bản ghi nhận kết quả hoà giải thành tại Tòa án. 

 


